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	2020（令和2）年度用
Năm tài chính 2020


D．事業内容書(II)　給与助成
Bản nội dung dự án (II) Tài trợ tiền lương
1 申請理由 Lý do đăng ký nhận tài trợ
	日本語講座又は活動の必要性・背景　Tính cần thiết và bối cảnh của hoạt động hoặc khóa học tiếng Nhật

	

	目的・期待される効果 （可能な範囲で数量的指標も用いて説明してください。）

Mục đích, kết quả mong muốn (Vui lòng sử dụng cả số liệu để trình bày trong phạm vi có thể.)

	


2 申請事業概要 Khái quát về dự án đăng ký
(1) 申請事業期間　Giai đoạn thực hiện dự án
	自
Từ
	年Năm / 月Tháng / 日Ngày
	至Đến
	年Năm / 月Tháng / 日Ngày

	
	
	／
	
	／
	
	
	
	／
	
	／
	

	うち休校期間
（夏期休暇等）

Giai đoạn nghỉ
(nghỉ hè, v.v.)
	


· 申請対象は、2020年6月から2021年3月31日の間に開始される講座です。
* Đối tượng đăng ký là các khóa học bắt đầu trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến 31/3/2021.
日本語コース概要 Khái quát về khóa học tiếng Nhật
	コース名

Tên khóa học
	コース内容

Nội dung khóa học
	日本語学習到達度

Trình độ tiếng Nhật đạt được
	1コース当たりの受講者数

Số lượng học viên trong 1 khóa học
	授業時間数

Số giờ giảng dạy
時間/週×週数(年間)
Giờ/tuần×số tuần (trong 1 năm)

	
	
	
	
	

	合計 / Tổng
	名/Người
	時間/Giờ


(2) コース担当予定講師
Giảng viên dự kiến phụ trách khóa học
1 候補者が決定している場合 Nếu ứng viên đã được chỉ định
	氏名 Họ tên
	(姓 Họ)

(名 Tên)

	
	

	現職　Nghề nghiệp hiện tại
	(職名 Chức vụ)

(所属 Nơi công tác)

	
	

	専門　Chuyên môn
	

	採用後の身分・格付

Chức danh, vị trí sau khi được tuyển dụng
	(職名 Chức vụ)

(所属 Nơi công tác)

	
	

	· 履歴書を添付してください。 Vui lòng gửi kèm sơ yếu lý lịch.


	候補者の選定理由 Lý do lựa chọn ứng viên

	


2 候補者未定の場合 Nếu ứng viên chưa được chỉ định
	選定方法 Phương thức lựa chọn ứng viên

	


3 予算 Ngân sách
· 1 コース担当講師給与の年間所要経費
Kinh phí cần thiết để chi trả cho lương của giảng viên khóa học trong 1 năm
· 2 基金申請額は、当該コース担当講師給与の50％相当額を限度とします。候補者が決定している場合は給与額が記載された正式な書類を別添し、候補者未定の場合は、給与予定額が明記された書類を一旦提出し、採用後に正式書類を提出いただきます。
Mức tài trợ đăng ký nhận từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản được giới hạn ở mức tương đương 50% lương của giảng viên phụ trách khóa học. Nếu ứng viên đã được chỉ định, vui lòng nộp kèm giấy tờ chính thức thể hiện mức lương của ứng viên. Nếu ứng viên chưa được chỉ định, vui lòng nộp tạm thời giấy tờ nêu rõ mức lương dự kiến, và nộp giấy tờ chính thức sau khi đã được tuyển dụng.
	通貨単位
Đơn vị tiền tệ
	
	実際に支払われる通貨で記入すること
Ghi bằng đơn vị tiền tệ thực tế sử dụng để chi trả

	所要経費（支出）

Chi phí cần thiết (Chi tiêu)
	財源（収入）

Nguồn tài chính (Thu nhập)

	(a)

1時間当
単価

Lương 

theo giờ
	(b)

年間担当
総時間数

Tổng số giờ giảng dạy trong năm
	(c)

年間支払

給与額

Tổng tiền lương 1 năm 
(a)×(b)
	(d)

申請機関負担額

Do cơ quan đăng ký chi trả
	(g)

基金申請額

(c)-(d)

Đăng ký nhận từ Quỹ

	
	
	
	(e)授業料

Học phí
	(f)その他

Khác
	

	
	
	
	
	
	

	合計

Tổng
	
	時間
giờ
	
	小計Tạm tính
	小計Tạm tính
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(e)+(f)
	

	
	
	
	
	
	


4 事業の効果及び成果の評価方法 Phương pháp đánh giá hiệu quả và kết quả
	


5 当基金からの助成終了後、自立的に事業を継続するための展望
※大学の中期計画や人員配置計画等に基づき、可能な限り予算的裏づけをもって記入すること。
Triển vọng tiếp tục thực hiện dự án một cách độc lập sau khi chương trình tài trợ kết thúc
*Vui lòng dựa vào kế hoạch trung hạn, kế hoạch bố trí nhân sự của nhà trường và trình bày trên nền tảng ngân sách trong phạm vi có thể.
	


6 添付資料　Tài liệu nộp kèm

1 候補者の経歴 Sơ yếu lý lịch của ứng viên
2 候補者の給与額が明記された書類 Giấy tờ thể hiện rõ mức lương của ứng viên

7 事業実施後　Sau khi thực hiện dự án
給与助成の最終報告書（会計報告）作成時には、以下2点の証拠書類の添付が必要となります。
Vui lòng nộp 2 loại giấy tờ sau cùng với báo cáo tổng kết.
1 講師の給与受領書（領収書）※受領者本人自署のあるもの
Giấy biên nhận tiền lương của giảng viên có chữ ký người nhận
2 本助成により運営された日本語コースのシラバス
Đề cương khóa học tiếng Nhật được thực hiện nhờ chương trình tài trợ này
※　全ての収入・支出の証憑は5年間保存し、基金が要求した際は速やかに提出してください。

*Vui lòng giữ lại tất cả giấy tờ về thu nhập và chi tiêu cho dự án trong vòng 5 năm tới và nộp ngay cho Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam khi được yêu cầu.
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